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KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG VỸ DẠ  
 (Từ ngày 1/11/2023 đến ngày 30/11/2023) 

 

STT Số PTN 
Ngày nhận 

Hẹn trả 
Tên hồ sơ 

Công dân tổ 

chức 
Địa chỉ Ngày trả Người nhận  

        
1 23.02931 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH DŨNG VỸ DẠ 30/11/2023  

2 23.02930 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN MẠNH 

HẢI 
VỸ DẠ 30/11/2023  

3 23.02932 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DƯƠNG THỊ 

MAY 
VỸ DẠ 30/11/2023  

4 23.02933 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG NHUNG VỸ DẠ 30/11/2023  

5 23.02929 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG THẢO VỸ DẠ 30/11/2023  

6 23.02927 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

COM LY VỸ DẠ 30/11/2023  

7 23.02928 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯỚC VĨNH VỸ DẠ 30/11/2023  

8 23.02913 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

PHƯỚC LỘC 
VỸ DẠ 30/11/2023  

9 23.02925 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN ĐỨC 

CƯỜNG 
VỸ DẠ 30/11/2023  



 

10 23.02919 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH TRÍ VỸ DẠ 30/11/2023  

11 23.02915 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THIÊN ANH VỸ DẠ 30/11/2023  

12 23.02918 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHIÊU PHONG VỸ DẠ 30/11/2023  

13 23.02924 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

MTV THỦY 

ĐIỆN THƯỢNG 

LỘ 

VỸ DẠ 30/11/2023  

14 23.02917 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HÀ LINH VỸ DẠ 30/11/2023  

15 23.02921 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HẰNG VỸ DẠ 30/11/2023  

16 23.02926 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH 

PHƯƠNG 
VỸ DẠ 30/11/2023  

17 23.02922 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TOÀN VỸ DẠ 30/11/2023  

18 23.02920 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC HẰNG VỸ DẠ 30/11/2023  

19 23.02923 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ THỊ BẮC VỸ DẠ 30/11/2023  

20 23.02916 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC TÂM VỸ DẠ 30/11/2023  

21 23.02914 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH DŨNG VỸ DẠ 30/11/2023  

22 23.02912 30/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KHÁNH THÀNH VỸ DẠ 30/11/2023  



 

23 23.02905 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

kim thu VỸ DẠ 29/11/2023  

24 23.02904 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 29/11/2023  

25 23.02909 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KHÁNH TRANG VỸ DẠ 29/11/2023  

26 23.02906 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

NHẪN 
VỸ DẠ 29/11/2023  

27 23.02907 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỨC TÍN VỸ DẠ 29/11/2023  

28 23.02910 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LỆ XUÂN VỸ DẠ 29/11/2023  

29 23.02911 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRỌNG THÙY VỸ DẠ 29/11/2023  

30 23.02908 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KHẮC DƯƠNG VỸ DẠ 29/11/2023  

31 23.02891 24/11/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Văn Hồng Tổ 13, Vỹ Dạ 29/11/2023  
32 23.02896 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRUNG HIẾU VỸ DẠ 29/11/2023  

33 23.02895 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TÚ TRINH VỸ DẠ 29/11/2023  

34 23.02897 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

minh châu VỸ DẠ 29/11/2023  

35 23.02899 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỮU CHIẾN VỸ DẠ 29/11/2023  

36 23.02898 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

HỒ VĂN DANH VỸ DẠ 29/11/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
37 23.02901 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

LỢI 
VỸ DẠ 29/11/2023  

38 23.02900 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH PHONG VỸ DẠ 29/11/2023  

39 23.02902 29/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC HÀ VỸ DẠ 29/11/2023  

40 23.02717 01/11/2023 

29/11/2023 
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà 

Nguyễn Thị Lùn 
Nguyễn Thị Lùn 14/16 Nguyễn Sinh Cung, 

tổ 1, phường Vỹ Dạ 
28/11/2023 Dương Bá Quân 

41 23.02712 31/10/2023 

28/11/2023 
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Văn 
Nguyễn Văn 1/73 Nguyễn Sinh Cung, 

tổ 3, phường Vỹ Dạ, Huế 
28/11/2023 Nguyễn Ngọc 

Quang 
42 23.02707 31/10/2023 

28/11/2023 
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Đình Ái 
Nguyễn Đình Ái 3/25 Phạm Văn Đồng, tổ 

7, phường Vỹ Dạ 
28/11/2023 Nguyễn Thị Em 

43 23.02726 01/11/2023 

29/11/2023 
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng đối với ông Phan Văn Phương (Phan Văn 

Dũng) 

Phan Văn Phương 6/151 Nguyễn Sinh Cung, 

tổ 5, phường Vỹ Dạ, Huế 
28/11/2023 Phan Văn Tiến 

44 23.02720 01/11/2023 

29/11/2023 
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng đối với ông Trần Văn Thức (Trần Quang 

Đạt) 

Trần Văn Thức 1/8 Tuy Lý Vương, tổ 5,  

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/11/2023 Phan Thị Thanh 

Hằng 

45 23.02719 01/11/2023 

29/11/2023 
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng đối với bà Đỗ Thị Kiều Nhi (Nguyễn 

Quang Minh Nguyên) 

Đỗ Thị Kiều Nhi 22/11/17 Hàn Mặc Tử, tổ 

2, phường Vỹ Dạ 
28/11/2023 Phan Thị Thanh 

Hằng 

46 23.02718 01/11/2023 

29/11/2023 
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng đối với bà Phan thị Thanh Hằng (Nguyễn 

Thị Chắc) 

Phan Thị Thanh 

Hằng 
65 Hàn Mặc Tử, tổ 2, 

phường Vỹ Dạ, Huế 
28/11/2023 Phan Thị Thanh 

Hằng 

47 23.02548 17/10/2023 

28/11/2023 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất lần đầu cấp huyện 

PHAN VĂN 

MÂN- HOÀNG 

THỊ BÍCH LỆ 

THUÝ 

1 Hàn Mặc Tử,phường Vỹ 

Dạ 
24/11/2023  

48 23.02465 11/10/2023 

22/11/2023 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất lần đầu cấp huyện 

VÕ VĂN LỘC 31B Xuân Thuỷ, phường 

Vỹ Dạ 
24/11/2023  

49 23.02378 03/10/2023 

14/11/2023 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất lần đầu cấp huyện 

TRƯƠNG ĐÌNH 

PHƯỚC- HỒ THỊ 

THUÝ 

85 Tùng Thiện Vương, 

phường Vỹ Dạ 
24/11/2023  



 

50 23.02267 19/09/2023 

31/10/2023 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất lần đầu cấp huyện 

Đinh Văn Việt 25 Lâm Hoằng, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

24/11/2023  

51 23.02377 03/10/2023 

14/11/2023 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất lần đầu cấp huyện 

TỐNG THỊ 

THƯƠNG 
`266-28 Phạm Văn Đồng, 

Vỹ Dạ 
24/11/2023  

52 23.02887 23/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐĂNG TRÌNH VỸ DẠ 23/11/2023  

53 23.02888 23/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN THỊ 

NGỌC NỮ 
VỸ DẠ 23/11/2023  

54 23.02889 23/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THANH TƯỜNG 
VỸ DẠ 23/11/2023  

55 23.02886 23/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY MAI 

LINH 
VỸ DẠ 23/11/2023  

56  24/10/2023 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

NGUYỄN VĂN 

QUANG 
 23/11/2023  

57 23.02883 23/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHI VỸ DẠ 23/11/2023  

58 23.02884 23/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀI LƯU VỸ DẠ 23/11/2023  

59 23.02882 23/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỨC THIỆN VỸ DẠ 23/11/2023  

60 23.02880 22/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG NAM VỸ DẠ 22/11/2023  

61 23.02876 22/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

AN NINH VỸ DẠ 22/11/2023  

62 23.02878 22/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

SƯƠNG VỸ DẠ 22/11/2023  



 

63 23.02879 22/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÁI HÂN VỸ DẠ 22/11/2023  

64 23.02874 22/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 22/11/2023  

65 23.02877 22/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LAN VY VỸ DẠ 22/11/2023  

66 23.02875 22/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHÚC HUY VỸ DẠ 22/11/2023  

67 23.02866 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TIẾN ĐẠT VỸ DẠ 21/11/2023  

68 23.02868 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUANG TÂN VỸ DẠ 21/11/2023  

69 23.02867 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ Ý VỸ DẠ 21/11/2023  

70 23.02864 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH 

PHƯƠNG NAM 
VỸ DẠ 21/11/2023  

71 23.02865 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO HUY VỸ DẠ 21/11/2023  

72 23.02863 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ THỊ TÙY VỸ DẠ 21/11/2023  

73 23.02862 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH ĐÀO VỸ DẠ 21/11/2023  

74 23.02859 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VĂN 

CHƯƠNG 
VỸ DẠ 21/11/2023  

75 23.02858 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG LÂM 

MẠNH VŨ 
VỸ DẠ 21/11/2023  



 

76 23.02861 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

VÂN 
VỸ DẠ 21/11/2023  

77 23.02860 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HIỆP VỸ DẠ 21/11/2023  

78 23.02856 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

XUÂN QUÝ VỸ DẠ 21/11/2023  

79 23.02857 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐẮC HOAN VỸ DẠ 21/11/2023  

80 23.02855 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐĂNG BẢO VỸ DẠ 21/11/2023  

81 23.02854 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU SƯƠNG VỸ DẠ 21/11/2023  

82 23.02844 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

MTV MỸ 

QUANG 

VỸ DẠ 21/11/2023  

83 23.02845 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC PHONG VỸ DẠ 21/11/2023  

84 23.02847 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC BÍCH VỸ DẠ 21/11/2023  

85 23.02848 21/11/2023 

24/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Phan Thị Cát Thu Vỹ Dạ 21/11/2023  

86 23.02849 21/11/2023 

24/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN KHOA 

THI VŨ 
9/12 ƯNG BÌNH, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

21/11/2023  

87 23.02846 21/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KHÁNH LINH VỸ DẠ 21/11/2023  

88 23.02842 21/11/2023 

19/12/2023 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Tống Phước Tá 8/91 Hàn Mặc Tử, tổ 7, 

phường Vỹ Dạ, thành phố 

Huế 

21/11/2023  

89 23.02836 17/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

BẢO KHANH VỸ DẠ 17/11/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
90 23.02839 17/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HẠNH PHƯỚC VỸ DẠ 17/11/2023  

91 23.02837 17/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VÕ VĂN TÚ VỸ DẠ 17/11/2023  

92 23.02838 17/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRÂM ANH, 

MÃO 
VỸ DẠ 17/11/2023  

93 23.02840 17/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG LONG VỸ DẠ 17/11/2023  

94 23.02797 09/11/2023 

16/11/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội bà Nguyễn Thị Quýt 
Nguyễn Thị Quýt 54/22 Ưng Bình, tổ 13, 

phường Vỹ Dạ, Huế 
17/11/2023 Đặng Thị Minh 

Trang 
95 23.02832 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG NHI VỸ DẠ 14/11/2023  

96 23.02835 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

GIA HÂN VỸ DẠ 14/11/2023  

97 23.02833 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

SÁCH VÀ THIẾT 

BỊ GIÁO DỤC 

PHƯỚC LỘC 

VỸ DẠ 14/11/2023  

98 23.02834 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

HOA 
VỸ DẠ 14/11/2023  

99 23.02824 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LƯƠNG KHÁNH VỸ DẠ 14/11/2023  

100 23.02821 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYÊN KIỆT VỸ DẠ 14/11/2023  

101 23.02822 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÀNH VỸ DẠ 14/11/2023  

102 23.02820 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG KHUYẾN VỸ DẠ 14/11/2023  



 

103 23.02825 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH THỊ 

VÂN 
VỸ DẠ 14/11/2023  

104 23.02827 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ánh hồng VỸ DẠ 14/11/2023  

105 23.02823 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIỀU TIÊN VỸ DẠ 14/11/2023  

106 23.02829 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

chí tôn VỸ DẠ 14/11/2023  

107 23.02826 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

NHẠN 
VỸ DẠ 14/11/2023  

108 23.02828 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

văn hiếu VỸ DẠ 14/11/2023  

109 23.02831 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÚY NGỌC VỸ DẠ 14/11/2023  

110 23.02830 14/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

phước long VỸ DẠ 14/11/2023  

111 23.02814 10/11/2023 

13/11/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Quốc Bảo 

Thịnh 
8/13 Ưng Bình 10/11/2023  

112 23.02816 10/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KHÁNH HÀ vỹ dạ 10/11/2023  

113 23.02815 10/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRINH + MINH vỹ dạ 10/11/2023  

114 23.02819 10/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHÂN VIỆN 

KHCN XÂY 

DỰNG MIỀN 

TRUNG 

vỹ dạ 10/11/2023  

115 23.02818 10/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HÀ vỹ dạ 10/11/2023  



 

116 23.02817 10/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG TRINH vỹ dạ 10/11/2023  

117 23.02808 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM YẾN vỹ dạ 09/11/2023  

118 23.02807 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM ỦY vỹ dạ 09/11/2023  

119 23.02811 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THỊ DUYÊN vỹ dạ 09/11/2023  

120 23.02806 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÂN vỹ dạ 09/11/2023  

121 23.02809 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÚY VÂN vỹ dạ 09/11/2023  

122 23.02812 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TÚ vỹ dạ 09/11/2023  

123 23.02810 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÀNH TÍN vỹ dạ 09/11/2023  

124 23.02804 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÚY KIỀU vỹ dạ 09/11/2023  

125 23.02801 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

1 TV THỦY 

ĐIỆN THƯỢNG 

LỘ 

vỹ dạ 09/11/2023  

126 23.02799 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỆU LINH vỹ dạ 09/11/2023  

127 23.02798 09/11/2023 

14/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân CHÂU KHẮC 

MỸ 
Vỹ Dạ 09/11/2023  

128 23.02802 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ QUANG ÁNH vỹ dạ 09/11/2023  



 

129 23.02800 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TUẤN vỹ dạ 09/11/2023  

130 23.02803 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐOÀN VĂN HÀ vỹ dạ 09/11/2023  

131 23.02805 09/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÀNH vỹ dạ 09/11/2023  

132 23.02793 08/11/2023 

13/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dương Thị Kỳ 

Duyên 
Vỹ Dạ 09/11/2023  

133 23.02795 08/11/2023 

13/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hoàng Công Bằng 9/3/82 Nguyễn Sinh Cung, 

phường Vỹ Dạ, thành Phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

09/11/2023  

134 23.02796 08/11/2023 

09/11/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn huỳnh thị thảo nhi 11/24 Nguyễn Khoa Vy, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/11/2023  

135 23.02794 08/11/2023 

13/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dương Thị Kỳ 

Duyên 
Vỹ Dạ 09/11/2023  

136 23.02788 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CP ĐT 

VIỆT ANH 
vỹ dạ 07/11/2023  

137 23.02790 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐẲNG vỹ dạ 07/11/2023  

138 23.02789 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÁ CHÍNH vỹ dạ 07/11/2023  

139 23.02792 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HÒA vỹ dạ 07/11/2023  

140 23.02791 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CƯỜNG vỹ dạ 07/11/2023  

141 23.02782 07/11/2023 

10/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân HOÀNG LÊ 

BÍCH THỤY 
17 ĐÀO TRINH NHẤT - 

Phường Vỹ Dạ - Thành 

phố Huế - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

07/11/2023  



 

142 23.02785 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH TRANG vỹ dạ 07/11/2023  

143 23.02784 07/11/2023 

10/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trần Minh Tuấn , , Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
07/11/2023  

144 23.02783 07/11/2023 

10/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trần Thị Thuỳ My Nguyễn Khoa Vy, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

07/11/2023  

145 23.02787 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHÚ vỹ dạ 07/11/2023  

146 23.02786 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CƠ SWOR SẢN 

XUẤT ỐNG HÚT 

CỎ HUẾ VIỆT 

THUỘC CÔNG 

TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

HUẾ VIỆT 

vỹ dạ 07/11/2023  

147 23.02771 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HÀO vỹ dạ 07/11/2023  

148 23.02772 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN SỸ TOÀN vỹ dạ 07/11/2023  

149 23.02773 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY MY vỹ dạ 07/11/2023  

150 23.02774 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỲNH OANH vỹ dạ 07/11/2023  

151 23.02778 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY MY vỹ dạ 07/11/2023  

152 23.02775 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

DIỆU 
vỹ dạ 07/11/2023  

153 23.02776 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN THỊ THÌN vỹ dạ 07/11/2023  



 

154 23.02779 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

DIÊN 
vỹ dạ 07/11/2023  

155 23.02777 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DUY MINH vỹ dạ 07/11/2023  

156 23.02781 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀI PHƯƠNG vỹ dạ 07/11/2023  

157 23.02780 07/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH PHƯỢNG vỹ dạ 07/11/2023  

158 23.02765 06/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH PHƯỚC vỹ dạ 06/11/2023  

159 23.02766 06/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

Mỹ Dung vỹ dạ 06/11/2023  

160 23.02769 06/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THOẠI KY vỹ dạ 06/11/2023  

161 23.02768 06/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỨC vỹ dạ 06/11/2023  

162 23.02764 06/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH CHÂU vỹ dạ 06/11/2023  

163 23.02767 06/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THIỆN ANH vỹ dạ 06/11/2023  

164 23.02770 06/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÁC THANH vỹ dạ 06/11/2023  

165 23.02747 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG NHUNG vỹ dạ 03/11/2023  

166 23.02750 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THIỆN vỹ dạ 03/11/2023  



 

167 23.02749 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRUNG vỹ dạ 03/11/2023  

168 23.02753 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THẢO MY vỹ dạ 03/11/2023  

169 23.02748 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN VĂN 

THÀNH 
vỹ dạ 03/11/2023  

170 23.02751 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HƯNG + HÒA vỹ dạ 03/11/2023  

171 23.02752 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHÂU vỹ dạ 03/11/2023  

172 23.02754 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG vỹ dạ 03/11/2023  

173 23.02756 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀI TRÚC vỹ dạ 03/11/2023  

174 23.02757 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN BÌNH vỹ dạ 03/11/2023  

175 23.02755 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HẢI vỹ dạ 03/11/2023  

176 23.02759 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀI TRÚC vỹ dạ 03/11/2023  

177 23.02762 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LỘC vỹ dạ 03/11/2023  

178 23.02758 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HÂN vỹ dạ 03/11/2023  

179 23.02761 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÌNH vỹ dạ 03/11/2023  



 

180 23.02760 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

UYÊN, NGHỊ, 

LINH 
vỹ dạ 03/11/2023  

181 23.02763 03/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRANG vỹ dạ 03/11/2023  

182 23.02741 02/11/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Đặng Thị Minh 

Trang 
Vỹ Dạ 02/11/2023  

183 23.02745 02/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY MY vỹ dạ 02/11/2023  

184 23.02744 02/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM LIÊN vỹ dạ 02/11/2023  

185 23.02746 02/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MỸ LINH vỹ dạ 02/11/2023  

186 23.02743 02/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HÙNG vỹ dạ 02/11/2023  

187 23.02742 02/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THẮNG vỹ dạ 02/11/2023  

188 23.02661 27/10/2023 

03/11/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội ông Lê Hữu Lợi 
Lê Hữu Lợi 8B/152/7 Ưng Bình, tổ 11, 

phường Vỹ Dạ 
02/11/2023  

189 23.02739 02/11/2023 

07/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Giảng Hán Gia 44 Trương Gia Mô, Vỹ Dạ 02/11/2023  

190 23.02740 02/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU HIỀN vỹ dạ 02/11/2023  

191 23.02733 02/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MIÊN vỹ dạ 02/11/2023  

192 23.02736 02/11/2023 

07/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Phạm Nhật Nam , , Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
02/11/2023  

193 23.02732 02/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THỦY vỹ dạ 02/11/2023  

194 23.02731 01/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

THU SƯƠNG vỹ dạ 02/11/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
195 23.02735 02/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

GẤM vỹ dạ 02/11/2023  

196 23.02734 02/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

YẾN LOAN vỹ dạ 02/11/2023  

197 23.02737 02/11/2023 

07/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân HOÀNG LÊ 

BÍCH THỤY 
17 ĐÀO TRINH NHẤT, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

02/11/2023  

198 23.02738 02/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN EXO 
vỹ dạ 02/11/2023  

199 23.02725 01/11/2023 

06/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân HOÀNG THANH 

DUY UYÊN 
137/32/10, ĐƯỜNG LÊ 

VĂN SỸ, TỔ DÂN PHỐ 

18, KHU PHỐ 2, Phường 

13, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

01/11/2023  

200 23.02729 01/11/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Viết 

Cường 
125 Hàn Mặc Tử 01/11/2023  

201 23.02730 01/11/2023 

06/11/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN MINH 

NGỌC 
LÔ 3 KĐ XEN GHÉP 

TÙNG THIỆN VƯƠNG, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/11/2023  

202 23.02728 01/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHẬT MINH vỹ dạ 01/11/2023  

203 23.02727 01/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHẬT MINH vỹ dạ 01/11/2023  

204 23.02722 01/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN HG HUẾ 
vỹ dạ 01/11/2023  

205 23.02721 01/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KHÁNH TRANG vỹ dạ 01/11/2023  

206 23.02723 01/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

NGUYỄN THỊ 

KIM YẾN 
vỹ dạ 01/11/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
207 23.02724 01/11/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

MINH TÂM 
vỹ dạ 01/11/2023  

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phú 

 

 


		2023-11-30T08:36:42+0700
	Việt Nam
	Lê Văn Phú<lvphu.vyda@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




